THỐNG KÊ CÁC MÔN TIN HỌC + SỐ ĐỀ THI + GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
	Stt
	Học phần
	Số tiết
	Lớp
	Số đề thi chính
	Số đề thi phụ
	Tổng
	GV dạy
	GV ra đề

	1
	Nhập môn tin học
	60
	15CĐ-DĐT, 15CĐ-CK
	10
	2
	12
	T.Khoa (2 lớp), T.Cường (2 lớp), T.Trang (2 lớp), T.Quốc (1 lớp), T.Đôn (2 lớp), T.Xuyên (2 lớp), T.Vọng (1 lớp), T.Phong (1 lớp), T.Trường (2 lớp), T.Tuyên (3 lớp), T.Tuấn (2 lớp), C. Yến (4 lớp), C. Quyên (2 lớp)
	T.Khoa:1
T.Cường:1
T.Trang:1
T.Đôn:1
T.Xuyên:1
T.Trường:1
T.Tuyên:2
C.Yến:2
C.Quyên:1
T.Phong:1

	
	
	
	15CĐ-CNTT
	4
	1
	5
	C. Thái (2 nhóm), C. Hồng (5 nhóm), C. Thư (2 lớp), T.Phong (1 nhóm), T.Tuyên (1 nhóm), T.Tuấn (1 nhóm)
	C. Thái:2
C. Hồng:1
C.Thư:1
[bookmark: _GoBack]T. Tuấn:1

	2
	Tin học VP
	105
	15 TN-QTM
	2
	1
	3
	T.Khoa
	T. Khoa: 3

	
	
	75
	15 TC-QTM
	2
	1
	3
	C.Hồng
	C. Hồng: 3

	
	
	75
	15 TCN
	2
	1
	3
	C.Quyên, T.Đôn, T.Vọng
	C.Quyên: 1
T.Vọng: 1
T.Đôn: 1

	3
	Tin học CB
	60
	15 TN, 15 TC,
	2
	1
	3
	T. Dũng (1), C. Mai (1), T.Đoàn (2), C. Thư (1), C. Quyên (1)
	T.Dũng: 1
T.Đoàn: 1
C.Thư: 1

	4
	Tin học
	75
	15 CĐN
	2
	1
	3
	T. Khánh (1), T. Đoàn (1), T. Vọng (1),
	T.Khánh: 1
T.Đoàn: 1
T.Vọng: 1

	
	
	30
	15 TCN
	2
	1
	3
	T. Khoa (1), T. Đoàn (2), T. Vọng (2), T. Dũng (1), C. Thư (1)
	T.Đoàn: 1
T.Vọng: 1
T.Dũng:1






Thời gian thi:
1. Nhập môn tin học (90 phút):
+ Các lớp chuyên ngành thì phần Lập trình: 6 điểm
+ Các lớp không chuyên ngành thì phần Lập trình: 5 điểm.
2. Tin học VP (120 phút)
3. Tin học CB (90 phút)
4. Tin học 30 tiết hay 75 tiết (90 phút)
